
TRƯỜNG THCS GIA THỤY

 DANH MỤC SÁCH PHÁP LUẬT

Stt Tên sách Số ĐKCB S.lượng

1 Hiến pháp 6638, 6639 2013 2

2 Bộ luật lao động 6489 2012 1

3 Bộ luật hình sự 2015 6645, 6646 2017 2

4 Bộ luật tố tụng hình sự 6653, 6654 2015 2

5 Bộ luật dân sự 6634 2015 1

6 Bộ luật tố tụng dân sự 6542, 6543 2015 2

7 Luật đất đai 6485, 6486 2013 2

8 Luật khiếu nại 6598, 6599 2011 2

9 Luật hộ tịch 6526, 6527 2014 2

10 Luật thi đua khen thưởng 6492, 6493 2013 2

11 Luật phòng chống mua bán người 6540, 6541 2011 2

12 Luật phòng cháy chữa cháy 6600, 6601, 6568 2013 3

13 Tội phạm và cấu thành tội phạm 6602 2015 1

14 Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự 2015 6616, 6617 2015 2

15 6487, 6488 2013 2

16 3206, 3207 2011 2

17 605 2004 1

18 Quyền tài phán của quốc gia trên biển 6479, 6480 2017 2

19 Luật giao thông đường bộ 2573, 6261 2008 2

20 Luật sở hữu trí tuệ 6530, 6531 2013 2

21 Luật doanh nghiệp 6532, 6533 2014 2

22 Luật luật sư 6534, 6535 2015 2

23 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 6536, 6537 2016 2

24 Luật thuế 6562, 6563 2014 2

Năm
 ban hành

Giám sát xã hội đối với hoạt động của các
 cơ quan tư pháp

Tìm hiểu một số nôi dung cơ bản của luật
 viên chức

Các quy định của pháp luật về nghĩa vụ lao
 động công ích



25 Luật quản lý thuế 6636, 6637 2014 2

26 Luật biển Việt Nam tài nguyên nước 6607, 6608 2012 2

27 Luật quốc phòng 6560, 6561 2008 2

28 Luật tín ngưỡng tôn giáo 8584, 8585 2016 2

29 Luật tố tụng hành chính 6642, 6644 2015 2

30 Luật quản lý và sử dụng tài sản công 6490, 6491 2017 2

31 Luật bảo hiểm xã hội 6576, 6577 2014 2

32 Luật các tổ chức tín dụng 6580, 6581 2010 2

33 Luật quản lý và sử dụng tài Nhà nước 6624, 6625 2014 2

34 Luật chứng khoán 6554, 6555 2010 2

35 Bộ luật lao động 6649, 6650 2013 2

36 Luật giao thông đường bộ 6568 2008 1

37 Luật thi hành án hình sự 6630, 6631 2010 2

38 Luật thông đường thủy nội địa 6520, 6521 2014 2

39 Hỏi - Đáp pháp luật về tạm giữ tạm giam 6635 2017 1

40 Luật cán bộ công chức 3203, 3209, 3210 2008 3

41 Luật nuôi con 3204 2010 1

42 Luật lệ giao thông đường bộ 2556 1995 1

43 Luật quản lý ngoại thương 6513 2017 1

44 6509 2006 1

45 Luật xuất bản 6512, 6513 2013 2

46 Luật phí và lệ phí 6511 2015 1

47 Luật hộ tịch 6504, 6505 2014 2

48 Luật hải quan 6496, 6497 2014 2

49 Luật bảo vệ , chăn sóc và giáo dục trẻ em 6499, 6498 2001 2

50 Luật đầu tư 6500, 6501 2014 2

51 Luật an ninh mạng 6502, 6503 2018 2

52 Luật viên chức 3207 2011 1

53 Luật hôn nhân gia đình 180 2009 1

Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn
 thi hành



54 Luật hôn nhân gia đình 6628, 6629 2015 2

55 Tài liệu đào tạo người lái xe mô tô 2 bánh 2761 2009 1

56 Luật trọng tài thương mại 6548, 6549 2010 2

57 Luật đường sắt 6570, 6571 2017 2

58 Luật quốc tịch Việt Nam 6614, 6615 2008 2

59 Luật nuôi con nuôi 6516, 6517 2010 2

60 Luật bảo vệ môi trường 6566, 6567, 6590, 6591 2014 4

61 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 6574, 6575 2014 2

62 Luật giáo dục nghề nghiệp 6651, 6652 2015 2

63 Luật thi hành án dân sự 6528, 6529 2014 2

64 Luật điện lực 6524, 6525 2012 2

65 6494, 6495 2012 2

66 Luật thể dục thể thao 6592, 6593 2

67 Luật khám chữa bệnh 6594, 6595 2009 2

68 Luật kiểm toán Nhà nước 6572, 6573 2015 2

69 Luật an toàn thông tin mạng 6596, 6597 2015 2

70 Luật tổ chức tòa án nhân dân 6603, 6604 2014 2

71 Luật công an nhân dân 6544, 6545 2018 2

72 Luật kế toán 6539 2015 1

73 6538 2014 1

74 Luật phòng chống khủng bố 6588, 6589 2013 2

75 Văn bản pháp quy về công tác PCCC 2752 1994 1

76 3208 2008 1

77 613 2006 1

78 Luật tổ chức quốc hội 6522, 6523 2014 2

79 Luật tiếp công dân 6519 2013 1

80 Luật quốc tịch VN 2008 sửa đổi bổ sung 2014… 6498 2014 1

81 Luật trẻ em 6647, 6648 2016 2

Luật giáo dục Đại học, phổ biến giáo dục 
pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật thuế
 2014

Quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa
 vào cơ sở khám chữa bệnh trong…

300 câu hỏi sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới 
đường bộ



82 Luật ngân sách nhà nước 6611, 6643 2015 2

83 Luật kinh doanh bảo hiểm 6640, 6641 2019 2

84 Luật du lịch 6558, 6559 2005 2

85 Luật thủy lợi 6578, 6579 2017 2

86 Luật cạnh tranh 6550, 6551 2018 2

87 Luật di sản văn hóa 6601 2009 1

88 Luật lý lịch tư pháp 6605, 6606 2001 2

89 Luật giáo dục 6632, 6633 2019 2

90 Luật hòa giải cơ sở 6626, 6627 2013 2

91 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 6622, 6623 2017 2

92 Luật mặt trận tổ quốc VN 6620, 6621 2015 2

93 Luật nhà ở 6514, 6515 2014 2

94 Luật Ngân hàng nhà nước VN 6507 2010 1

95 Luật nghĩa vụ quân sự 6556, 6557 2015 2

96 Luật căn cước công dân 6586, 6587 2014 2

97 6582, 6583 2017 2

98 Luật việc làm 6569 2015 1

99 Luật việc làm 6564, 6565 2013 2

100 Luật tài nguyên môi trường và hải đảo 6552, 6553 2015 2

101 Luật cán bộ công chức, luật viên chức 6609, 6610 2008 2

102 Luật dự trữ quốc gia 6018, 6019 2012 2

103 Luật dạy nghề 6612, 6613 2004 2

104 Luật kinh tế 6483 2007 1

105 614 1

106 637 2003 1

107 638 2008 1

108 611 2003 1

Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và
 công cụ hỗ trợ

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng
 chống ma túy

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật lao
 động

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật khiếu nại 
tố cáo

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng
 cháy chữa cháy



109 615 2006 1

110 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục 636 2006 1

111 629 2005 1

112 631 2002 1

113 Tìm hiểu luật về hôn nhân và gia đình 633 2000 1

114 616 2003 1

115 Tìm hiểu luật quản lý thuế 623 2006 1

116 Tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo 622 1998 1

117 626 1998 1

118 610 2004 1

119 635 2000 1

120 619 2006 1

121 620 2005 1

122 617 2000 1

123 Tìm hiểu luật dạy nghề 621 2002 1

124 Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường 625 2005 1

125 Tìm hiểu luật phòng chống ma túy 628 2002 1

126 624 2008 1

127 Tìm hiểu bộ luật dân sự 634 2007 1

128 Tìm hiểu về việc xử lý vi phạm hành chính 612 2006 1

129 613 2003 1

130 Tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình 630 2005 1

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật thực 
hành tiết kiệm 

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật bộ luật 
dân sự

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước

Tìm hiểu pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực
 phẩm

Tìm hiểu pháp lệnh thủ tục giải quyết các
 vụ án hành chính

Tìm hiểu luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục
 trẻ em

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật hôn
 nhân và gia đình

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo vệ 
môi trường

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật giao
 thông đường bộ

Các văn bản hướng dẫn thi hành bảo vệ 
chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tìm hiểu luật các quy định về vệ sinh an toàn 
lao động và phòng chống cháy nổ

Tìm hiểu luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật



Tổng cộng 213
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